
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 1 Tuần 23 – Đề 1 
*** 

 

*Bắt đầu nhập đề: 

 
Câu 1  

Số 15 được đọc là: 

 

 
Mức độ * 1 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 Mười lăm 

 Mười năm 

 Một năm 

  

 

Câu 2  

Số 19 được đọc là: 

 

 
Mức độ * 1 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 Mười chính 

 Mười chín 

 Một chín 

  

 

Câu 3  

Số nào sau đây được gọi là số tròn chục? 

 Mức độ * 1 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 13 

 20 

 7 

  

 

Câu 4  

Số nào sau đây không phải là số tròn chục? 

 

 
Mức độ * 1 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 50 

 30 

 15 

  

 

Câu 5  

Chọn  dấu  >, <, =  điền vào chỗ chấm: 

                         

                      19 - 9 ………10 

Mức độ * 3 

Kỹ năng * 20 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 > 

 < 

 = 

  

 

 



Câu 6  

Các số 14; 10; 19; 12 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
                   Mức độ * 3 

Kỹ năng * 20 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 10; 12; 14; 19 

 19; 14; 12; 10 

 19; 10; 12; 14 

  

 

Câu 7 Các số 18; 13; 16; 10 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

 
                   Mức độ * 3 

Kỹ năng * 20 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 10; 16; 18; 13 

 18; 16; 13; 10 

 10; 13; 16; 18 

  

 

Câu 8 Số cần điền vào chỗ chấm là: 

 

 Đoạn thẳng MN dài …. cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 

 

 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 21 

Hoán vị đáp án  

 

Đáp án đúng * 

 4  

 5 

 6 

  

 

Câu 9  

Đoạn thẳng dài 3cm là: 

 

 
 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 21 

Hoán vị đáp án  

 

Đáp án đúng * 

 Đoạn thẳng AB 

 Đoạn thẳng CD 

 Đoạn thẳng MN 

  

 

Câu 10 Tóm tắt: 

Đoạn thẳng AB: 6cm 

Đoạn thẳng BC: 4cm 

Cả 2 đoạn thẳng: …...cm? 

Phép tính thích hợp với bài toán là: 

 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 21 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 6 + 4 = 10 (cm) 

 6 - 4  = 2 (cm) 

 6 + 4 = 12 
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